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DANH MỤC 

 TÀI LIỆU ÔN TẬP TIẾP NHẬN VÀ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CÔNG TÁC 

TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG 

NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH HOÀ BÌNH NĂM 2023  

(Kèm theo Thông báo số 952/TB-BQL ngày 06/12/2023 của Ban Quản lý dự 

án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hoà Bình) 

 

I. Vị trí việc làm Văn thư lưu trữ 

1. Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 15/11/2018; 

2. Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011; 

3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư; 

4. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

5. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý, 

sử dụng con dấu; 

6. Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; 

7. Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 của Bộ Nội vụ về hướng 

dẫn lưu hồ sơ thủ tục hành chính điện tử; 

8. Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình; 

II. Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp 

  1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

  2. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

 3. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

 4. Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

 5. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  
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6. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP 

ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức; 

7. Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ nội vụ hướng dẫn 

một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính 

phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

8. Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình; 

III. Vị trí việc làm Công tác đảng, đoàn thể và thi đua khen thưởng. 

  1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

 2. Luật Thi đua khen thưởng ngày 16/11/2013;  

 3. Luật Công đoàn ngày 20/6/2012;  

 4. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Thi đua khen thưởng; 

  5. Nghị định sô 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định sô 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;  

 6. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 7. Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình. 

IV. Vị trí việc làm Nghiệp vụ Tài chính - Kế toán 

1. Luật Kế toán ngày 20/11/2015;  

2. Luật Ngân sách ngày 25/6/2015;  
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3. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP, ngày 30/12/2016 về việc quy định chi 

tiết một số điều của luật Kế toán;  

4. Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018, quy định về Hóa đơn 

điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; 

5. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;  

6. Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định 

về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.   

7. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;   

8. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.  

9. Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.  

10. Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư 

công.  

V. Vị  trí việc làm Nghiệp vụ Quản lý, thực hiện dự án; Nghiệp vụ Kế 

hoạch, thẩm định 

1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;  

2. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;  

3. Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

4. Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

5. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng;  

6. Nghị định số 09/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vật liệu xây 

dựng; 

7. Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số nội dụng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; 
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8. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

9. Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;  

10. Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình./.   
 


